
Phụ lục 1

NHU CẦU ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIẾNG ANH GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 (BẬC TIỂU HỌC) 
(Kèm theo Công văn số            /UBND-VX ngày     /6/2026 của UBND xã)

Năm
Tổng nhu
cầu đào

tạo

Giáo viên
tiểu học cơ

bản

Anh
văn

Âm
nhạc Mỹ thuật Tin học Ghi chú

2026 1 1 0 0 0 0

Nguyễn Thị Phi Ly,
giáo viên Trường
Tiểu học và Trung

học cơ sở  Vinh
Quang

2027 0 0 0 0 0 0
2028 0 0 0 0 0 0
2029 0 0 0 0 0 0
2030 0 0 0 0 0 0
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Phụ lục 2

NHU CẦU ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIẾNG ANH GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
(BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ)

(Kèm theo Công văn số            /UBND-VX ngày     /6/2026 của UBND xã)

Năm
Tổng

nhu cầu
đào tạo

Toán Vật
lý

Hoá
học

Sinh
học

Khoa
học tự
nhiên

Ngữ
văn

Lịch
sử Địa lý

Lịch
sử và
Đại lí

Anh
văn

GDCD
(Giáo
dục

Kinh tế
và pháp

luật)

Công nghệ

Tin
học

Âm
nhạc

Mỹ
thuật

Ghi
chú

CN NN

2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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